
DANH MỤC THÔNG TIN THỐNG KÊ NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

1.      Chỉ số sản xuất công nghiệp 

Phân theo ngành công 

nghiệp; phân theo địa 

phương  2012 - 2022 

2.      Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp     1995  - 2022 

3.      Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp Phân theo thành phần kinh tế 2005 - 2022 

4.      Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo  Phân theo ngành kinh tế  2012 - 2022 

5.      Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 31/12 

hàng năm   Phân theo ngành kinh tế  2012 - 2021 

6.      Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu bình quân đầu người    2010 - 2021 

7.      Bảng cân đối năng lượng Việt Nam    2018 - 2020 

8.      Một số chỉ tiêu cơ bản về tiêu dùng năng lượng bình quân    2015 - 2020 

 


